
Văn phòng Thừa phát lại Sài Gòn  

Nghị định 08/2020/NĐ-CP 

Câu 1: Nghị định 08/2020/NĐ-CP điều chỉnh nội dung nào? 

A. Quy định về công chứng 

B. Quy định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại 

C. Quy định về tổ chức Tòa án 

D. Quy định về chức năng của Viện kiểm sát 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 1 quy định phạm vi điều chỉnh là tổ chức và hoạt động của Thừa 

phát lại.  

Câu 2: “Thừa phát lại” được định nghĩa như thế nào? 

A. Người lập vi bằng theo yêu cầu tòa án 

B. Người được bổ nhiệm để thực hiện tống đạt, lập vi bằng và tổ chức thi hành án 

C. Công chức tư pháp có thẩm quyền cưỡng chế 

D. Nhân viên văn phòng luật sư 

Đáp án: B 
Giải thích: Theo khoản 1 Điều 2.  

Câu 3: Vi bằng là gì? 

A. Văn bản ghi nhận ý kiến của đương sự 

B. Văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại chứng kiến 

C. Biên bản do công an lập 

D. Quyết định của tòa án 

Đáp án: B 
Giải thích: Định nghĩa tại khoản 3 Điều 2.  

Câu 4: Tống đạt theo Nghị định được hiểu là: 

A. Chuyển hồ sơ cho công an  

B. Việc thông báo, giao nhận giấy tờ do Thừa phát lại thực hiện 

C. Chuyển phát nhanh nội bộ 

D. Đưa thư cho cá nhân 

Đáp án: B 
Giải thích: Khoản 2 Điều 2 nêu rõ.  

Câu 5: Thừa phát lại khôn g được làm các công việc nào sau đây? 
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A. Kiêm nhiệm công chứng 

B. Kiêm nhiệm luật sư 

C. Làm việc liên quan quyền lợi bản thân và người thân 

D. Tất cả đáp án trên 

Đáp án: D 
Giải thích: Cấm tại Điều 4 khoản 3,4.  

Câu 6: Cá nhân, tổ chức có trách nhiệm gì với Thừa phát lại? 

A. Không có trách nhiệm 

B. Phải phối hợp và không được tiết lộ thông tin 

C. Chỉ phối hợp khi tòa án yêu cầu 

D. Chỉ hỗ trợ về tài chính 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 5 quy định nghĩa vụ phối hợp và không tiết lộ thông tin.  

Câu 7: Hành vi cản trở, can thiệp trái pháp luật đối với Thừa phát lại sẽ bị: 

A. Cảnh cáo 

B. Nhắc nhở 

C. Xử lý theo quy định pháp luật và bồi thường thiệt hại 

D. Tự do, không bị xử lý 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 5 khoản 2.  

Câu 8: Hoạt động nào sau đây thuộc công việc của Thừa phát lại? 

A. Lập vi bằng 

B. Xác minh điều kiện thi hành án 

C. Tổ chức thi hành án dân sự 

D. Tất cả đáp án đều đúng 

Đáp án: D 
Giải thích: Theo Điều 3.  

Câu 9: Thừa phát lại do ai bổ nhiệm? 

A. Chủ tịch UBND tỉnh 

B. Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

C. Chánh án Tòa án tối cao 

D. Quốc hội 

Đáp án: B 
Giải thích: Quy định xuyên suốt tại chương II (Điều 12).  



Văn phòng Thừa phát lại Sài Gòn  

 

 

 

Câu 10: Văn bản điều chỉnh hoạt động Thừa phát lại trước đây (61/2009/NĐ-CP 

và 135/2013/NĐ-CP) hết hiệu lực khi nào? 

A. Khi Quốc hội ban hành luật mới 

B. Khi Nghị định 08/2020 có hiệu lực 

C. Sau 5 năm 

D. Sau khi Bộ Tư pháp thông báo 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 74 khoản 2.  

Câu 11: Tiêu chuẩn về độ tuổi để được bổ nhiệm Thừa phát lại? 

A. Không quá 60 tuổi 

B. Không quá 65 tuổi 

C. Không quá 70 tuổi 

D. Không giới hạn 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 6 khoản 1.  

Câu 12: Điều kiện bằng cấp để được bổ nhiệm Thừa phát lại? 

A. Cao đẳng luật 

B. Đại học hoặc sau đại học ngành luật 

C. Bất kỳ chuyên ngành nào 

D. Trung cấp pháp lý 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 6 khoản 2.  

Câu 13: Thời gian công tác pháp luật tối thiểu để được bổ nhiệm? 

A. 1 năm 

B. 2 năm 

C. 3 năm 

D. 5 năm 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 6 khoản 3.  
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Câu 14: Người học nghề Thừa phát lại nộp hồ sơ đào tạo tại đâu? 

A. Tòa án nhân dân Tối cao 

B. Học viện Tư pháp 

C. Bộ Tư pháp 

D. UBND tỉnh 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 7 khoản 1.  

Câu 15: Người hoàn thành khóa đào tạo được cấp: 

A. Văn bằng tốt nghiệp 

B. Chứng chỉ đào tạo nghề Thừa phát lại 

C. Quyết định bổ nhiệm 

D. Giấy chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 7.  

Câu 16: Hồ sơ tập sự hành nghề Thừa phát lại nộp ở đâu? 

A. TAND tỉnh 

B. Sở Tư pháp 

C. UBND huyện 

D. Công an tỉnh 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 8 khoản 1.  

Câu 17: Thời hạn Sở Tư pháp thông báo về đăng ký tập sự? 

A. 3 ngày 

B. 5 ngày 

C. 7 ngày 

D. 10 ngày 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 8 khoản 1.  

Câu 18: Người tập sự có được thay đổi nơi tập sự không? 

A. Có 

B. Không 
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C. Chỉ khi có lý do đặc biệt 

D. Tùy UBND tỉnh 

Đáp án: A 
Giải thích: Điều 8 khoản 2 quy định.  

Câu 19: Điều kiện để được bổ nhiệm lại Thừa phát lại? 

A. Có nguyện vọng 

B. Phải đáp ứng Điều 14 khoản 1 và 4 

C. Được Sở Tư pháp đề xuất 

D. Không được bổ nhiệm lại 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 17 khoản 6.  

Câu 20: Khi Thừa phát lại thay đổi nơi hành nghề thì… 

A. Phải thi lại 

B. Phải được cấp Thẻ Thừa phát lại mới 

C. Không cần thủ tục 

D. Hồ sơ được giữ nguyên 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 15.  

Câu 21: Văn phòng Thừa phát lại phải đăng ký hoạt động trong thời hạn bao lâu 

kể từ ngày được cho phép thành lập? 

A. 10 ngày 

B. 20 ngày 

C. 30 ngày 

D. 60 ngày 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 22 khoản 1 quy định thời hạn 30 ngày.  

Câu 22: Nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại gồm: 

A. Tên, địa chỉ, Trưởng Văn phòng 

B. Danh sách Thừa phát lại 

C. Danh sách Thừa phát lại hợp đồng (nếu có) 

D. Tất cả đáp án trên 

Đáp án: D 
Giải thích: Điều 22 khoản 1.  



Văn phòng Thừa phát lại Sài Gòn  

 

 

Câu 23: Hồ sơ đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại nộp tại: 

A. UBND tỉnh 

B. Sở Tư pháp 

C. Tòa án nhân dân tỉnh 

D. Bộ Tư pháp 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 22 khoản 2.  

Câu 24: Trường hợp Văn phòng Thừa phát lại không đăng ký hoạt động theo 

quy định thì sẽ bị: 

A. Nhắc nhở 

B. Thu hồi Quyết định cho phép thành lập 

C. Phạt tiền 

D. Tạm đình chỉ 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 31 khoản 1(a).  

Câu 25: Văn phòng Thừa phát lại bị thu hồi Quyết định thành lập khi: 

A. Không hoạt động liên tục 12 tháng 

B. Trưởng Văn phòng chết mà không có người thay thế đủ tiêu chuẩn 

C. Bị tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động từ 6 tháng trở lên 

D. Tất cả các đáp án trên 

Đáp án: D 
Giải thích: Điều 31 khoản 1(a–đ).  

Câu 26: Khi sáp nhập hoặc hợp nhất Văn phòng Thừa phát lại, quyền và nghĩa 

vụ được: 

A. Chuyển cho văn phòng mới 

B. Hủy bỏ 

C. Chuyển cho cơ quan thi hành án 

D. Chấm dứt hoàn toàn 

Đáp án: A 
Giải thích: Điều 30 khoản 5.  

Câu 27: Sở Tư pháp có trách nhiệm gì trong quản lý Văn phòng? 
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A. Kiểm tra, rà soát hồ sơ 

B. Đôn đốc thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động 

C. Trình UBND tỉnh quyết định thu hồi 

D. Tất cả các đáp án trên 

Đáp án: D 
Giải thích: Điều 31 khoản 2.  

Câu 28: Văn phòng Thừa phát lại phải chịu trách nhiệm về việc tống đạt thiếu 

chính xác, không đúng thủ tục đối với: 

A. Cá nhân 

B. Cơ quan yêu cầu 

C. UBND xã 

D. Không ai cả 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 32 khoản 3.  

Câu 29: Chi phí thẩm định điều kiện thành lập Văn phòng Thừa phát lại do ai 

nộp? 

A. Sở Tư pháp 

B. UBND tỉnh 

C. Người đề nghị thành lập Văn phòng 

D. Bộ Tư pháp 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 21 khoản 5.  

Câu 30: Văn phòng Thừa phát lại được hoạt động kể từ thời điểm nào? 

A. Ngày nộp hồ sơ 

B. Ngày được cho phép thành lập 

C. Ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động 

D. Ngày khai trương 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 22 khoản 4.  

Câu 31: Thẩm quyền tống đạt của Thừa phát lại gồm: 

A. Giấy tờ của Tòa án 

B. Giấy tờ của Viện kiểm sát 

C. Giấy tờ của cơ quan thi hành án dân sự 

D. Tất cả đáp án trên 
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Đáp án: D 
Giải thích: Điều 32 khoản 1(a).  

Câu 32: Thừa phát lại có thể tống đạt giấy tờ liên quan đến tương trợ tư pháp 

của cơ quan nước ngoài? 

A. Có 

B. Không 

C. Chỉ khi được tòa án yêu cầu 

D. Tùy UBND tỉnh 

Đáp án: A 
Giải thích: Điều 32 khoản 1(b).  

Câu 33: Thủ tục tống đạt của Thừa phát lại đối với giấy tờ của Tòa án thực hiện 

theo: 

A. Quy định của Bộ Tư pháp 

B. Quy định của Tòa án nhân dân tối cao 

C. Pháp luật tố tụng 

D. Tùy từng địa phương 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 33 khoản 2.  

Câu 34: Thỏa thuận về chi phí tống đạt giữa Tòa án và Văn phòng Thừa phát lại 

dựa trên: 

A. Khung chi phí tại Nghị định 

B. Quyết định của UBND tỉnh 

C. Quy định của Bộ Tài chính 

D. Tùy ý hai bên 

Đáp án: A 
Giải thích: Điều 62 khoản 1,2.  

Câu 35: Viện kiểm sát có quyền kiểm sát hoạt động nào của Thừa phát lại? 

A. Tống đạt 

B. Xác minh điều kiện thi hành án 

C. Tổ chức thi hành án 

D. Tất cả các hoạt động trên 

Đáp án: D 
Giải thích: Điều 73.  
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Câu 36: Tranh chấp về lập vi bằng được giải quyết bởi: 

A. UBND tỉnh 

B. Bộ Tư pháp 

C. Tòa án 

D. Công an 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 72 khoản 2.  

Câu 37: Thừa phát lại chịu trách nhiệm khi đề nghị ra quyết định thi hành án: 

A. Trước pháp luật 

B. Trước đương sự 

C. Trước người có quyền lợi liên quan 

D. Tất cả đáp án trên 

Đáp án: D 
Giải thích: Điều 55 khoản 6.  

Câu 38: Cơ quan nào tiếp nhận lại vụ việc thi hành án nếu phải áp dụng biện 

pháp cưỡng chế? 

A. Văn phòng Thừa phát lại khác 

B. UBND tỉnh 

C. Cơ quan thi hành án dân sự 

D. Tòa án 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 57–58.  

Câu 39: Trong trường hợp tống đạt ngoài địa bàn cấp tỉnh, chi phí được thỏa 

thuận bao gồm: 

A. Chi phí phát sinh thực tế 

B. Tiền công theo ngày làm việc 

C. Cả A và B 

D. Không có chi phí 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 62 khoản 2(b).  

Câu 40: Khung chi phí tống đạt trong địa bàn tỉnh là: 

A. 30.000 – 60.000 đồng 

B. 50.000 – 200.000 đồng 
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C. 65.000 – 130.000 đồng 

D. 100.000 – 300.000 đồng 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 62 khoản 2(a).  

Câu 41: Bộ Tư pháp có nhiệm vụ: 

A. Ban hành Quy chế hoạt động 

B. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

C. Xây dựng cơ sở dữ liệu vi bằng 

D. Tất cả đáp án trên 

Đáp án: D 
Giải thích: Điều 68.  

Câu 42: UBND cấp tỉnh có trách nhiệm gì? 

A. Cho phép thành lập Văn phòng 

B. Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động 

C. Báo cáo Bộ Tư pháp 

D. Tất cả đáp án trên 

Đáp án: D 
Giải thích: Điều 69.  

Câu 43: Người yêu cầu Thừa phát lại cung cấp thông tin sai sự thật sẽ bị: 

A. Từ chối yêu cầu 

B. Xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự 

C. Không bị xử lý 

D. Chỉ bị nhắc nhở 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 69 khoản 3.  

Câu 44: Văn phòng Thừa phát lại vi phạm sẽ bị: 

A. Xử phạt hành chính 

B. Bồi thường thiệt hại 

C. Cả hai 

D. Không bị xử lý 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 69 khoản 2.  
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Câu 45: Cơ quan nào kiểm sát hoạt động tống đạt của Thừa phát lại? 

A. Công an 

B. UBND tỉnh 

C. Viện kiểm sát nhân dân 

D. Bộ Tư pháp 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 73.  

Câu 46: Khiếu nại về thi hành án đã có hiệu lực có thể bị xem xét lại bởi: 

A. UBND tỉnh 

B. Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

C. Tòa án 

D. Viện kiểm sát 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 70 khoản 3(c).  

Câu 47: Tranh chấp hợp đồng liên quan đến công việc Thừa phát lại do ai giải 

quyết? 

A. UBND tỉnh 

B. Cơ quan dân sự 

C. Cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật dân sự 

D. Công an 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 72 khoản 1.  

Câu 48: Cơ quan nào xây dựng cơ sở dữ liệu vi bằng? 

A. Tòa án 

B. Viện kiểm sát 

C. Sở Tư pháp 

D. Bộ Tư pháp 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 68 khoản đ.  
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Câu 49: Hoạt động xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại chịu sự 

kiểm sát của: 

A. Viện kiểm sát nhân dân 

B. Tòa án 

C. Bộ Tư pháp 

D. UBND tỉnh 

Đáp án: A 
Giải thích: Điều 73.  

Câu 50: Khi có hành vi vi phạm, Thừa phát lại có thể bị: 

A. Xử phạt hành chính 

B. Truy cứu trách nhiệm hình sự 

C. Bồi thường thiệt hại 

D. Tất cả đáp án trên 

Đáp án: D 
Giải thích: Điều 69 khoản 1.  

Câu 51: Nghị định 08/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ: 

A. 01/01/2020 

B. 15/01/2020 

C. 24/02/2020 

D. 01/03/2020 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 74 khoản 1.  

Câu 52: Các Nghị định 61/2009 và 135/2013 hết hiệu lực khi nào? 

A. Khi Quốc hội ra nghị quyết 

B. Khi Nghị định 08/2020 có hiệu lực 

C. Sau 1 năm 

D. Khi Bộ Tư pháp thông báo 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 74 khoản 2.  

Câu 53: Thừa phát lại đã bổ nhiệm theo các Nghị định cũ được: 

A. Bổ nhiệm lại 

B. Buộc nghỉ việc 

C. Tiếp tục hành nghề theo Nghị định 08 
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D. Chuyển sang cơ quan thi hành án 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 74 khoản 3.  

Câu 54: Quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm Thừa phát lại theo NĐ 61/2009 được 

tiếp tục áp dụng trong bao lâu? 

A. 6 tháng 

B. 1 năm 

C. 2 năm 

D. 5 năm 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 74 khoản 4.  

Câu 55: Người được miễn nhiệm theo nguyện vọng trước ngày Nghị định có hiệu 

lực được: 

A. Không xem xét 

B. Tự động bổ nhiệm lại 

C. Xem xét bổ nhiệm lại theo Điều 14 

D. Phải thi lại 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 74 khoản 6.  

Câu 56: Vụ việc thi hành án chưa giải quyết xong trước ngày Nghị định 08 có 

hiệu lực thì: 

A. Phải làm lại toàn bộ thủ tục 

B. Kết quả đã thực hiện đúng được công nhận 

C. Bị hủy bỏ 

D. Chuyển về cơ quan thi hành án 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 74 khoản 7.  

Câu 57: Vụ việc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thì: 

A. Văn phòng tiếp tục thi hành 

B. Hội đồng cưỡng chế tòa án thực hiện 

C. Cơ quan thi hành án dân sự tiếp nhận lại 

D. UBND tỉnh thực hiện 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 74 khoản 8.  
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Câu 58: Trường hợp người đã được miễn nhiệm có nhu cầu hành nghề trở lại: 

A. Được từ chối 

B. Được xem xét theo Điều 14 

C. Tự động được hành nghề 

D. Do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 74 khoản 6.  

Câu 59: Các vụ việc thi hành án chuyển từ cơ quan thi hành án sang Văn phòng 

Thừa phát lại và bị đình chỉ, đương sự có quyền: 

A. Yêu cầu cơ quan thi hành án tiếp tục 

B. Không được yêu cầu tiếp tục 

C. Yêu cầu bất kỳ cơ quan nào 

D. Tự tổ chức thi hành 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 56 khoản 2(a).  

Câu 60: Trình tự, thủ tục đã thực hiện đúng trước khi Nghị định có hiệu lực 

được: 

A. Hủy bỏ 

B. Giữ nguyên kết quả 

C. Làm lại 

D. Chuyển cho cơ quan khác 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 74 khoản 7.  
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Thông tư 05/2020/TT-BTP 

Câu 61. Thông tư 05/2020/TT-BTP điều chỉnh các vấn đề nào dưới đây? 

A. Tập sự hành nghề Thừa phát lại 

B. Đăng ký vi bằng 

C. Trang phục Thừa phát lại 

D. Tất cả phương án trên 

Đáp án: D 
Giải thích: Điều 1 liệt kê đầy đủ các nội dung: đào tạo, bồi dưỡng, tập sự, trang phục, 

đăng ký vi bằng, kiểm tra và chế độ báo cáo. 

Câu 62. Đối tượng áp dụng của Thông tư 05/2020/TT-BTP bao gồm: 

A. Thừa phát lại 

B. Văn phòng Thừa phát lại 

C. Cơ quan quản lý nhà nước về Thừa phát lại 

D. Tất cả các phương án 

Đáp án: D 
Giải thích: Điều 2 quy định đối tượng áp dụng gồm Thừa phát lại, VP Thừa phát lại, 

cơ quan quản lý và các tổ chức, cá nhân liên quan. 

Câu 63. Thông tư 05/2020/TT-BTP được ban hành để hướng dẫn Nghị định nào? 

A. Nghị định 61/2009/NĐ-CP 

B. Nghị định 135/2013/NĐ-CP 

C. Nghị định 08/2020/NĐ-CP 

D. Nghị định 22/2015/NĐ-CP 

Đáp án: C 
Giải thích: Ghi rõ ngay tên Thông tư. 

Câu 64. Cơ quan nào ban hành Thông tư này? 

A. Bộ Công an 

B. Bộ Tư pháp 

C. Bộ Nội vụ 

D. Văn phòng Chính phủ 

Đáp án: B 
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Câu 65. Thông tư quy định chi tiết các vấn đề liên quan đến Thừa phát lại, ngoại 

trừ: 

A. Bồi dưỡng nghiệp vụ 

B. Quy tắc đạo đức Thừa phát lại 

C. Trang phục 

D. Cơ sở dữ liệu vi bằng 

Đáp án: B 
Giải thích: Quy tắc đạo đức không nằm trong Thông tư, mà thuộc văn bản khác. 

Câu 66. Nội dung “kiểm tra tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại" thuộc 

chương nào? 

A. Chương III 

B. Chương IV 

C. Chương V 

D. Chương II 

Đáp án: B 

Câu 67. Hồ sơ, biểu mẫu trong hoạt động Thừa phát lại thuộc quy định của: 

A. Chương IV 

B. Chương V 

C. Điều 39 của Thông tư 

D. Điều 40 của Thông tư 

Đáp án: B 

 

Câu 68. Nội dung về “trang phục Thừa phát lại” được quy định tại: 

A. Mục 1 Chương II 

B. Mục 3 Chương II 

C. Mục 4 Chương II 

D. Chương III 

Đáp án: C 

Câu 69. Việc đăng ký vi bằng được quy định tại chương nào? 

A. Chương I 

B. Chương II 

C. Chương III 
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D. Chương IV 

Đáp án: C 

Câu 70. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày: 

A. 01/01/2021 

B. 12/10/2020 

C. 01/7/2021 

D. 28/8/2020 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 43. 

Câu 71. Cơ quan nào tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghề Thừa phát lại? 

A. Trường Chính trị 

B. Học viện Tư pháp 

C. Bộ Tư pháp 

D. UBND tỉnh 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 3. 

Câu 72. Nội dung đào tạo nghề Thừa phát lại gồm: 

A. Kiến thức pháp luật 

B. Kỹ năng hành nghề 

C. Đạo đức nghề nghiệp 

D. Tất cả đáp án 

Đáp án: D — Điều 3 khoản 2. 

Câu 73. Thời gian bồi dưỡng nghiệp vụ hằng năm tối thiểu: 

A. 8 giờ 

B. 12 giờ 

C. 16 giờ 

D. 24 giờ 

Đáp án: C — Điều 6 (02 ngày = 16 giờ). 

Câu 74. Trường hợp được miễn bồi dưỡng nghiệp vụ hằng năm: 

A. Thừa phát lại nữ mang thai 

B. Thừa phát lại điều trị dài ngày 

C. Thừa phát lại có con dưới 1 tuổi 
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D. A và B 

Đáp án: D 

Câu 75. Nội dung tập sự hành nghề Thừa phát lại gồm: 

A. Tiếp nhận và phân loại yêu cầu 

B. Kỹ năng lập vi bằng 

C. Kỹ năng tống đạt giấy tờ 

D. Tất cả phương án 

Đáp án: D — Điều 7. 

Câu 76. Người tập sự phải lập nhật ký tập sự và được xác nhận: 

A. Hằng ngày 

B. Hằng tuần 

C. Hằng tháng 

D. Không quy định 

Đáp án: B — Điều 8. 

Câu 77. Thừa phát lại hướng dẫn tập sự phải có ít nhất bao nhiêu năm kinh 

nghiệm? 

A. 1 năm 

B. 2 năm 

C. 3 năm 

D. 5 năm 

Đáp án: B — Điều 9. 

Câu 78. Một Thừa phát lại được hướng dẫn tối đa bao nhiêu người tập sự cùng 

lúc? 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

Đáp án: C 

Câu 79. Người tập sự có nghĩa vụ: 

A. Tối thiểu 8 giờ/ngày 

B. Tối thiểu 4 giờ/ngày 

C. Không bắt buộc 
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D. Do VP quy định 

Đáp án: B — Điều 13. 

Câu 80. Hình thức kiểm tra tập sự hành nghề là: 

A. Vấn đáp 

B. Trắc nghiệm 

C. Tự luận 02 bài 

D. Kết hợp tự luận – vấn đáp 

Đáp án: C — Điều 17. 

Câu 81. Cơ quan tổ chức kiểm tra kết quả tập sự? 

A. Học viện Tư pháp 

B. UBND tỉnh 

C. Bộ Tư pháp 

D. Cục Thi hành án dân sự 

Đáp án: C — Điều 18. 

Câu 82. Hội đồng kiểm tra có quyền: 

A. Hủy kết quả kiểm tra 

B. Công nhận kết quả kiểm tra 

C. Tổ chức phúc khảo 

D. Tất cả phương án 

Đáp án: D — Điều 20. 

Câu 83. Hội đồng sử dụng con dấu của: 

A. Văn phòng Thừa phát lại 

B. Sở Tư pháp 

C. Bộ Tư pháp 

D. UBND tỉnh 

Đáp án: C 

Câu 84. Thí sinh đạt yêu cầu khi mỗi bài đạt tối thiểu: 

A. 30 điểm 

B. 40 điểm 

C. 50 điểm 

D. 60 điểm 

Đáp án: C — Điều 22. 



Văn phòng Thừa phát lại Sài Gòn  

Câu 85. Có mấy bài kiểm tra tập sự? 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

Đáp án: B 

Câu 86. Ban Giám sát do ai quyết định thành lập? 

A. UBND tỉnh 

B. Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

C. Hội đồng kiểm tra 

D. Sở Tư pháp 

Đáp án: B — Điều 21. 

Câu 87. Bài kiểm tra được lưu trữ thời hạn: 

A. 6 tháng 

B. 1 năm 

C. 2 năm 

D. 5 năm 

Đáp án: C — Điều 24. 

Câu 88. Thí sinh được phúc khảo trong thời hạn: 

A. 5 ngày 

B. 10 ngày 

C. 15 ngày 

D. 30 ngày 

Đáp án: C — Điều 23. 

Câu 89. Việc chấm bài kiểm tra do: 

A. 01 người chấm 

B. 02 người chấm độc lập 

C. 03 người chấm 

D. Hội đồng toàn thể chấm 

Đáp án: B 

Câu 90. Thí sinh bị thu hồi giấy chứng nhận khi: 
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A. Có gian dối 

B. Không đủ điều kiện tập sự 

C. Thuộc trường hợp cấm 

D. Tất cả phương án 

Đáp án: D — Điều 25. 

Câu 91. Trang phục Thừa phát lại gồm: 

A. Thu đông 

B. Xuân hè 

C. Mũ, biểu tượng, cà vạt 

D. Tất cả phương án 

Đáp án: D — Điều 26. 

Câu 92. Màu áo thu đông Thừa phát lại: 

A. Đỏ đô 

B. Xanh đen 

C. Nâu 

D. Trắng 

Đáp án: B 

Câu 93. Biểu tượng Thừa phát lại có hình dạng: 

A. Tròn 

B. Vuông 

C. Ô van 

D. Lục giác 

Đáp án: C — Điều 29. 

Câu 94. Biểu tượng có màu viền: 

A. Xanh 

B. Đỏ – trắng 

C. Vàng 

D. Đen 

Đáp án: B 
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Câu 95. Áo xuân hè ngắn tay có: 

A. 1 túi 

B. 2 túi 

C. Không túi 

D. 3 túi 

Đáp án: B 

Câu 96. Cà vạt Thừa phát lại màu: 

A. Đỏ 

B. Xanh đen 

C. Vàng 

D. Trắng 

Đáp án: B 

Câu 97. Tất chân Thừa phát lại màu: 

A. Đen 

B. Trắng 

C. Xanh 

D. Ghi 

Đáp án: B — Điều 29. 

Câu 98. Giày Thừa phát lại làm bằng: 

A. Nhựa 

B. Da 

C. Vải 

D. Cao su 

Đáp án: B 

Câu 99. Biển tên được đeo ở đâu? 

A. Trước ngực trái 

B. Trước ngực phải 

C. Trên vai 

D. Trên mũ 

Đáp án: B 

Câu 100. Áo thu đông có bao nhiêu cúc? 



Văn phòng Thừa phát lại Sài Gòn  

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

Đáp án: C 

Câu 101. Việc đăng ký vi bằng do cơ quan nào thực hiện? 

A. Văn phòng Thừa phát lại 

B. Sở Tư pháp 

C. Bộ Tư pháp 

D. UBND tỉnh 

Đáp án: B — Điều 30. 

Câu 102. Thời hạn Sở Tư pháp ghi vào sổ đăng ký vi bằng là: 

A. 1 ngày 

B. 2 ngày 

C. 3 ngày 

D. 5 ngày 

Đáp án: B 

Câu 103. Cơ sở dữ liệu vi bằng phải có: 

A. Tên VP Thừa phát lại 

B. Bản sao điện tử vi bằng 

C. Thông tin cập nhật – duyệt 

D. Tất cả đáp án 

Đáp án: D — Điều 31. 

Câu 104. Sở Tư pháp có thể lập sổ đăng ký vi bằng theo hình thức: 

A. Giấy 

B. Điện tử 

C. Cả giấy và điện tử 

D. Chỉ điện tử 

Đáp án: C 

Câu 105. Vi bằng vi phạm quy định có thể bị: 

A. Thu hồi 

B. Kiểm tra, thanh tra 
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C. Xử phạt hành chính 

D. Tất cả đáp án 

Đáp án: D 

Câu 106. Cơ sở dữ liệu về vi bằng phải bảo đảm: 

A. An toàn 

B. Bảo mật 

C. Kết nối được với VP Thừa phát lại 

D. Tất cả đáp án 

Đáp án: D 

Câu 107. Thông tin vi bằng được cung cấp khi VP Thừa phát lại: 

A. Giải thể 

B. Bị thu hồi giấy phép 

C. Tự chấm dứt hoạt động 

D. Tất cả đáp án 

Đáp án: D — Điều 32. 

Câu 108. Vi bằng gồm mấy thành phần chính? 

A. Người lập 

B. Người yêu cầu 

C. Sự kiện – hành vi 

D. Tất cả đáp án 

Đáp án: D 

Câu 109. Bản sao điện tử vi bằng được lưu tại: 

A. Văn phòng Thừa phát lại 

B. Sở Tư pháp 

C. Cơ sở dữ liệu vi bằng 

D. Bộ Tư pháp 

Đáp án: C 

Câu 110. Số vi bằng được ghi theo: 

A. Tháng 

B. Quý 

C. Năm 
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D. Không quy định 

Đáp án: C — Điều 40. 

Câu 111. Cơ quan kiểm tra hoạt động Thừa phát lại cấp tỉnh là: 

A. UBND tỉnh 

B. Sở Tư pháp 

C. Bộ Tư pháp 

D. Cả A và B 

Đáp án: D — Điều 33. 

Câu 112. Kiểm tra đột xuất được thực hiện khi: 

A. Có dấu hiệu vi phạm 

B. Khiếu nại 

C. Tố cáo 

D. Tất cả đáp án 

Đáp án: D 

Câu 113. Nguyên tắc kiểm tra Thừa phát lại: 

A. Công khai 

B. Khách quan 

C. Minh bạch 

D. Tất cả đáp án 

Đáp án: D — Điều 34. 

Câu 114. Đối tượng kiểm tra có quyền: 

A. Từ chối cung cấp tài liệu không liên quan 

B. Yêu cầu giải thích biên bản 

C. Bảo lưu ý kiến 

D. Tất cả đáp án 

Đáp án: D — Điều 37. 

Câu 115. Đoàn kiểm tra phải lập: 

A. Nhật ký 

B. Biên bản kiểm tra 

C. Báo cáo tổng hợp 

D. Cả B và C 

Đáp án: D — Điều 38. 
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Câu 116. Văn phòng Thừa phát lại báo cáo định kỳ thời điểm: 

A. 6 tháng và 12 tháng 

B. 3 tháng và 6 tháng 

C. 6 tháng và hàng năm 

D. 1 tháng và 6 tháng 

Đáp án: C — Điều 39. 

Câu 117. Sổ sách được lập từ ngày: 

A. 01/01 – 31/12 

B. 01/10 – 30/9 

C. 01/7 – 30/6 

D. Không quy định 

Đáp án: A — Điều 41. 

Câu 118. Việc lập sổ điện tử phải: 

A. Đóng dấu theo tháng 

B. In và đóng quyển hàng tháng 

C. Không cần in 

D. Do VP tự quy định 

Đáp án: B 

Câu 119. Nội dung báo cáo của VP Thừa phát lại gồm: 

A. Kết quả hoạt động 

B. Việc nhận tập sự 

C. Thuận lợi – khó khăn 

D. Tất cả đáp án 

Đáp án: D 

Câu 120. Thông tư số 12/2014/TT-BTP hết hiệu lực khi: 

A. Nghị định 08 có hiệu lực 

B. Thông tư 05/2020/TT-BTP có hiệu lực 

C. Quốc hội ra nghị quyết 

D. Bộ Tư pháp sửa đổi 

Đáp án: B — Điều 43. 
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Nghị định 08/2020/NĐ-CP và Thông tư 05/2020/TT-BTP 

 

Câu 121. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 08/2020/NĐ-CP bao gồm nội dung 

nào dưới đây? 

A. Đào tạo, bồi dưỡng nghề Thừa phát lại 

B. Công việc Thừa phát lại được làm; thẩm quyền, phạm vi, thủ tục thực hiện công 

việc 

C. Cấp thẻ Thừa phát lại 

D. Trang phục Thừa phát lại 

Đáp án đúng: B 
Giải thích: Điều 1 Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định phạm vi điều chỉnh gồm: 

Thừa phát lại, tổ chức hành nghề; thẩm quyền, phạm vi, thủ tục thực hiện công việc; 

kiểm sát hoạt động; giải quyết khiếu nại, tố cáo; quản lý nhà nước. Không đề cập đào 

tạo, trang phục hay thẻ.  

Câu 122. Theo Nghị định 08/2020/NĐ-CP, Thừa phát lại được định nghĩa là gì? 

A. Người hành nghề trong lĩnh vực tố tụng dân sự 

B. Người được Nhà nước bổ nhiệm để thực hiện tống đạt, lập vi bằng, xác minh và tổ 

chức thi hành án dân sự 

C. Công chức tư pháp tại UBND cấp huyện 

D. Người lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân 

Đáp án đúng: B 
Giải thích: Điều 2 khoản 1 định nghĩa Thừa phát lại là người có đủ tiêu chuẩn được 

bổ nhiệm để thực hiện: tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án dân sự, tổ 

chức thi hành án dân sự.  

Câu 123. Theo Điều 2 Nghị định 08/2020/NĐ-CP, vi bằng là gì? 

A. Văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi do người dân cung cấp 

B. Biên bản lập khi có tranh chấp 

C. Văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến và 

lập theo yêu cầu 

D. Văn bản xác nhận tài sản 

Đáp án đúng: C 
Giải thích: Điều 2 khoản 3 xác định vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có 

thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến và lập theo yêu cầu.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-05-2020-TT-BTP-huong-dan-Nghi-dinh-08-2020-ND-CP-to-chuc-Thua-phat-lai-453632.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-05-2020-TT-BTP-huong-dan-Nghi-dinh-08-2020-ND-CP-to-chuc-Thua-phat-lai-453632.aspx
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Câu 124. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng nghề Thừa phát lại theo Thông tư 

05/2020/TT-BTP gồm những gì? 

A. Kiến thức pháp luật; đạo đức nghề nghiệp; kỹ năng hành nghề 

B. Kỹ năng xét xử và tố tụng hình sự 

C. Quản lý văn phòng luật 

D. Các môn lý luận chính trị 

Đáp án đúng: A 
Giải thích: Điều 3 Thông tư 05/2020 quy định: nội dung đào tạo gồm kiến thức pháp 

luật về Thừa phát lại, thi hành án dân sự, tố tụng; đạo đức nghề nghiệp; kỹ năng hành 

nghề.  

Câu 125. Theo Thông tư 05/2020/TT-BTP, Sở Tư pháp có trách nhiệm gửi danh 

sách người đăng ký tham dự kiểm tra tập sự hành nghề Thừa phát lại cho Bộ Tư 

pháp trước thời điểm nào? 

A. Trước ngày kiểm tra 60 ngày 

B. Trước ngày hết hạn đăng ký theo thông báo 

C. Trước ngày kiểm tra 10 ngày 

D. Bất cứ lúc nào cũng được 

Đáp án đúng: B 
Giải thích: Điều 18 khoản 2 quy định Sở Tư pháp phải gửi danh sách trước ngày hết 

hạn đăng ký tham dự kiểm tra theo thông báo của Bộ Tư pháp.  

Câu 126. Theo Thông tư 05/2020/TT-BTP, Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự 

hành nghề Thừa phát lại được thành lập bởi ai? 

A. Giám đốc Học viện Tư pháp 

B. Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp 

C. Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

D. Chủ tịch UBND cấp tỉnh 

Đáp án đúng: C 
Giải thích: Điều 19 khoản 1 quy định Hội đồng kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

quyết định thành lập.  
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Câu 127. Ban Giám sát kỳ kiểm tra có nhiệm vụ nào sau đây? 

A. Chấm điểm bài kiểm tra 

B. Phát hiện và kiến nghị xử lý hành vi vi phạm nội quy kỳ kiểm tra 

C. Xây dựng nội dung đề thi 

D. Cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm tra 

Đáp án đúng: B 
Giải thích: Điều 21 khoản 2 điểm b: Ban Giám sát có nhiệm vụ phát hiện và kiến 

nghị xử lý hành vi vi phạm nội quy kỳ kiểm tra.  

Câu 128. Việc chấm bài kiểm tra tập sự hành nghề Thừa phát lại theo Thông tư 

05/2020/TT-BTP được thực hiện như thế nào? 

A. 01 người chấm, theo thang điểm 10 

B. 02 người chấm độc lập; nếu lệch ≥10 điểm thì chấm lần 3 

C. 03 người chấm từ đầu 

D. 02 người chấm, nhưng không có chấm lần 3 

Đáp án đúng: B 
Giải thích: Điều 22 khoản 1: mỗi bài kiểm tra do 02 thành viên chấm độc lập; nếu 

chênh lệch từ 10 điểm trở lên thì Trưởng Ban tổ chức chấm lần 3, điểm lần 3 là điểm 

chính thức.  

Câu 129. Thí sinh được coi là đạt yêu cầu kỳ kiểm tra khi nào? 

A. Điểm trung bình ≥ 40 

B. Điểm trung bình ≥ 75 

C. Mỗi bài kiểm tra đạt từ 50 điểm trở lên 

D. Tổng điểm ≥ 60 

Đáp án đúng: C 
Giải thích: Điều 22 khoản 2: Thí sinh đạt yêu cầu phải có số điểm mỗi bài kiểm tra 

đạt từ 50 điểm trở lên.  

 

 

 

Câu 130. Theo Điều 23 Thông tư 05/2020/TT-BTP, thời hạn thí sinh gửi đơn 

phúc khảo kể từ ngày công bố kết quả là bao lâu? 
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A. 7 ngày 

B. 10 ngày 

C. 15 ngày 

D. 30 ngày 

Đáp án đúng: C 
Giải thích: Điều 23 khoản 1 quy định thí sinh có quyền gửi đơn phúc khảo trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả kiểm tra.  

Câu 131. Thời gian bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại hàng năm theo Thông tư 

05/2020/TT-BTP là: 

A. 8 giờ/năm 

B. 12 giờ/năm 

C. 16 giờ/năm 

D. 24 giờ/năm 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 6 khoản 1: tối thiểu 02 ngày (16 giờ)/năm.  

Câu 132. Người được miễn tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm gồm: 
A. Thừa phát lại nữ mang thai 

B. Thừa phát lại nuôi con dưới 12 tháng tuổi 

C. Thừa phát lại điều trị dài ngày từ 3 tháng 

D. Tất cả phương án 

Đáp án: D 
Giải thích: Điều 6 khoản 5 quy định đầy đủ các trường hợp A, B, C.  

Câu 133. Thời gian tối đa để người tập sự gửi báo cáo kết quả tập sự sau khi kết 

thúc tập sự: 
A. 7 ngày 

B. 10 ngày 

C. 15 ngày 

D. 30 ngày 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 8 khoản 2: phải gửi trong 15 ngày.  
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Câu 134. Trong cùng một thời gian, 01 Thừa phát lại tối đa được hướng dẫn bao 

nhiêu người tập sự? 
A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 9 khoản 2: tối đa 03 người.  

Câu 135. Người tập sự hàng ngày phải bảo đảm thời gian tập sự tối thiểu: 

A. 2 giờ 

B. 4 giờ 

C. 6 giờ 

D. Không quy định 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 13 khoản 2 điểm d: tối thiểu 04 giờ/ngày làm việc.  

Câu 136. Báo cáo kết quả tập sự phải bao gồm nội dung nào sau đây? 

A. Số lượng – kết quả các công việc được phân công 

B. Kiến thức và kỹ năng thu nhận được 

C. Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị 

D. Tất cả đáp án 

Đáp án: D 
Giải thích: Điều 8 khoản 3 quy định đầy đủ các nội dung trên.  

Câu 137.Người tập sự được quyền khiếu nại khi nào? 

A. Khi không được nhận tập sự 

B. Khi không được công nhận hoàn thành tập sự 

C. Khi kết quả kiểm tra thấp 

D. Khi bị xử lý kỷ luật 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 8 khoản 2: có quyền khiếu nại khi Sở Tư pháp không công nhận 

hoàn thành tập sự.  

Câu 138. Người tập sự không được làm việc nào dưới đây? 
A. Soạn thảo văn bản theo phân công 

B. Lập nhật ký tập sự 

C. Ký vào vi bằng 

D. Thực hiện xác minh điều kiện thi hành án theo phân công 
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Đáp án: C 
Giải thích: Điều 13 khoản 2 điểm e: người tập sự không được ký vào vi bằng.  

Câu 139. Trường hợp tạm ngừng tập sự thì thời gian tạm ngừng được tính như 

thế nào? 
A. Vẫn tính vào thời gian tập sự 

B. Không tính vào thời gian tập sự 

C. 50% thời gian được tính 

D. Do văn phòng quyết định 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 12 khoản 1: “Thời gian tạm ngừng tập sự không được tính vào thời 

gian tập sự.”  

Câu 140. Trường hợp người tập sự chấm dứt tập sự vì lý do chính đáng có thể 

đăng ký tập sự lại khi nào? 
A. Ngay lập tức 

B. Sau 3 tháng 

C. Khi lý do chấm dứt không còn 

D. Không được đăng ký lại 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 12 khoản 3: được đăng ký lại khi lý do chấm dứt không còn và đáp 

ứng điều kiện.  

Câu 141. Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự có quyền: 
A. Công nhận kết quả kiểm tra 

B. Hủy kết quả kiểm tra 

C. Quyết định chấm điểm 

D. Tất cả đáp án 

Đáp án: D 
Giải thích: Điều 20 quy định đầy đủ các quyền A, B, C.  

Câu 142. Bài kiểm tra tập sự được lưu trữ trong thời hạn: 
A. 6 tháng 

B. 1 năm 

C. 2 năm 

D. 5 năm 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 24: lưu trong 02 năm.  
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Câu 143. Số điểm chấm bài kiểm tra lần 3 được tính như thế nào? 
A. Lấy trung bình 3 lần chấm 

B. Lấy điểm cao nhất 

C. Lấy điểm thấp nhất 

D. Điểm lần 3 là điểm chính thức 

Đáp án: D 
Giải thích: Điều 22: điểm lần 3 là điểm chính thức.  

Câu 144. Thừa phát lại hướng dẫn tập sự phải có ít nhất bao nhiêu năm kinh 

nghiệm hành nghề? 
A. 1 năm 

B. 2 năm 

C. 3 năm 

D. 5 năm 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 9 khoản 2: ít nhất 02 năm kinh nghiệm.  

Câu 145. Việc lập vi bằng bao gồm điều kiện quan trọng nào sau đây? 
A. Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến 

B. Có quay video 

C. Có chữ ký người yêu cầu 

D. Có xác nhận của UBND 

Đáp án: A 
Giải thích: Điều 2 khoản 3 Nghị định 08: vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi có thật 

do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến.  

Câu 146. Việc đăng ký vi bằng do cơ quan nào thực hiện? 
A. Văn phòng Thừa phát lại 

B. Học viện Tư pháp 

C. Sở Tư pháp 

D. Tòa án 

Đáp án: C 
Giải thích: Thông tư 05 – Điều 30 quy định Sở Tư pháp đăng ký vi bằng.  

Câu 147. Thời hạn Sở Tư pháp ghi vào sổ đăng ký vi bằng: 
A. 1 ngày 

B. 2 ngày 

C. 3 ngày 

D. 5 ngày 

Đáp án: B 
Giải thích: Thông tư 05 Điều 30: trong 02 ngày làm việc.  
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Câu 148. Cơ sở dữ liệu về vi bằng bao gồm thành phần nào? 
A. Tên văn phòng 

B. Bản sao điện tử vi bằng 

C. Thông tin phê duyệt 

D. Tất cả đáp án 

Đáp án: D 
Giải thích: Điều 31 quy định đầy đủ A, B, C.  

Câu 149. Trường hợp nào sau đây được cung cấp thông tin từ cơ sở dữ liệu vi 

bằng? 
A. VP Thừa phát lại giải thể 

B. VP bị thu hồi giấy đăng ký 

C. VP chấm dứt hoạt động 

D. Tất cả đáp án 

Đáp án: D 
Giải thích: Điều 32 quy định đủ 3 trường hợp trên.  

Câu 150. Số vi bằng được ghi theo: 
A. Quý 

B. Tháng 

C. Năm 

D. Không quy định 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 40: Số vi bằng được ghi theo năm.  

Câu 151. Trang phục Thừa phát lại gồm bao nhiêu loại? 
A. 1 loại 

B. 2 loại 

C. 3 loại 

D. 4 loại 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 26 Thông tư 05: gồm trang phục xuân – hè và thu – đông.  

Câu 152. 

Màu áo thu đông Thừa phát lại: 

A. Đen 

B. Xanh đen 

C. Nâu 

D. Xám 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 28: áo thu đông màu xanh đen.  
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Câu 153. Biểu tượng Thừa phát lại có hình: 
A. Tròn 

B. Oval 

C. Tam giác 

D. Vuông 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 29: biểu tượng dạng oval.  

Câu 154. Biển tên Thừa phát lại được đeo ở vị trí: 
A. Ngực trái 

B. Ngực phải 

C. Tay áo 

D. Trên mũ 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 29: biển tên đeo trước ngực phải.  

Câu 155. Cà vạt Thừa phát lại có màu: 

A. Đỏ 

B. Xanh đen 

C. Vàng 

D. Trắng 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 29: xanh đen.  

Câu 156. Giày Thừa phát lại được làm bằng: 
A. Da 

B. Nhựa 

C. Vải 

D. Cao su 

Đáp án: A 
Giải thích: Điều 29: giày bằng da.  

Câu 157. Áo xuân – hè Thừa phát lại có đặc điểm: 
A. Dài tay 

B. Ngắn tay 

C. Không tay 

D. Không quy định 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 27: áo xuân – hè ngắn tay.  
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Câu 158. Áo thu – đông có bao nhiêu cúc? 
A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 28: áo thu – đông có 4 cúc.  

Câu 159. Trang phục tống đạt gồm: 
A. Áo xuân hè 

B. Thắt lưng và phù hiệu 

C. Mũ và cà vạt 

D. Giày da 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 29: trang phục tống đạt gồm thắt lưng và phù hiệu.  

Câu 160. Biểu tượng Thừa phát lại có màu viền: 
A. Đỏ – trắng 

B. Vàng 

C. Xanh 

D. Đen 

Đáp án: A 
Giải thích: Điều 29: viền đỏ – trắng.  

Câu 161. Hoạt động kiểm tra tổ chức và hoạt động Thừa phát lại thuộc cơ quan 

nào? 
A. Bộ Tư pháp 

B. UBND tỉnh 

C. Sở Tư pháp 

D. Cả A và C 

Đáp án: D 
Giải thích: Chương V Thông tư 05 quy định quản lý nhà nước cấp bộ và cấp tỉnh.  

Câu 162. Nguyên tắc kiểm tra hoạt động Thừa phát lại gồm: 
A. Khách quan 

B. Công khai 

C. Minh bạch 

D. Tất cả đáp án 

Đáp án: D 
Giải thích: Điều 34 quy định đủ các nguyên tắc trên.  
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Câu 163. Đoàn kiểm tra phải lập những tài liệu nào? 
A. Biên bản kiểm tra 

B. Báo cáo tổng hợp 

C. Nhật ký kiểm tra 

D. A và B 

Đáp án: D 
Giải thích: Điều 38: phải có biên bản kiểm tra và báo cáo tổng hợp.  

Câu 164. Sổ sách của Văn phòng Thừa phát lại được lập theo khoảng thời gian: 
A. 01/01 → 31/12 

B. 01/07 → 30/06 

C. 01/10 → 30/09 

D. Tùy văn phòng 

Đáp án: A 
Giải thích: Điều 41: lập theo năm dương lịch 01/01–31/12.  

Câu 165. Trong trường hợp lập sổ điện tử, văn phòng phải thực hiện: 

A. Đóng dấu hàng tháng 

B. In và đóng quyển hàng tháng 

C. Không cần in 

D. UBND xác nhận 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 41: sổ điện tử phải in và đóng quyển hàng tháng.  

Câu 166. Báo cáo định kỳ của Văn phòng Thừa phát lại gồm: 
A. Báo cáo 6 tháng 

B. Báo cáo năm 

C. Cả A và B 

D. Không quy định 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 39 quy định 6 tháng và hàng năm.  

 

Câu 167. Nội dung báo cáo của VP Thừa phát lại gồm: 
A. Kết quả hoạt động 

B. Thuận lợi và khó khăn 

C. Kiến nghị 

D. Tất cả đáp án 

Đáp án: D 
Giải thích: Điều 39 quy định đầy đủ các nội dung A–C.  
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Câu 168. Thừa phát lại phải chịu sự quản lý nhà nước của: 
A. Bộ Tư pháp 

B. Sở Tư pháp 

C. UBND cấp tỉnh 

D. A và B 

Đáp án: D 
Giải thích: Nghị định 08 và Thông tư 05 quy định quản lý ở cấp bộ và cấp tỉnh.  

Câu 169. Thông tư 05/2020/TT-BTP thay thế văn bản nào? 
A. Thông tư 12/2014/TT-BTP 

B. Thông tư 02/2015/TT-BTP 

C. Nghị định 61/2009/NĐ-CP 

D. Không thay thế văn bản nào 

Đáp án: A 
Giải thích: Điều 43: Thông tư 12/2014/TT-BTP hết hiệu lực.  

Câu 170. Thông tư 05/2020/TT-BTP có hiệu lực từ: 
A. 01/01/2021 

B. 28/8/2020 

C. 12/10/2020 

D. 01/7/2020 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 43: hiệu lực từ 12/10/2020.  

171. Nghị định 82/2020 điều chỉnh các lĩnh vực nào sau đây? 

A. Bổ trợ tư pháp 

B. Hành chính tư pháp 

C. Hôn nhân và gia đình 

D. Tất cả các đáp án trên 

Đáp án: D 
Giải thích: Điều 1 quy định các lĩnh vực gồm bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn 

nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp/hợp tác xã. 

172. Mức phạt tối đa đối với cá nhân trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp là: 

A. 30.000.000 đồng 

B. 40.000.000 đồng 

C. 50.000.000 đồng 

D. 60.000.000 đồng 
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Đáp án: C 
Giải thích: Điều 4 khoản 3: mức phạt tối đa cho cá nhân trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp 

là 50 triệu. 

173. Hành vi tẩy xoá, sửa chữa giấy tờ trong hồ sơ tập sự luật sư bị phạt tiền: 

A. 1–3 triệu 

B. 3–7 triệu 

C. 7–10 triệu 

D. 10–15 triệu 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 5 khoản 1 quy định mức phạt 3–7 triệu. 

174. Hành vi khai không trung thực trong hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề luật sư 

bị phạt: 

A. 1–3 triệu 

B. 3–7 triệu 

C. 7–10 triệu 

D. 10–15 triệu 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 5 khoản 2 quy định mức phạt 7–10 triệu. 

175. Luật sư không tham gia nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc bị phạt: 

A. 500.000 – 1.000.000 

B. 1.000.000 – 3.000.000 

C. 3.000.000 – 7.000.000 

D. Không bị phạt 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 6 khoản 1(a): phạt 1–3 triệu. 

176. Luật sư ký hợp đồng dịch vụ pháp lý không qua tổ chức hành nghề bị phạt: 

A. 1–3 triệu 

B. 3–7 triệu 

C. 7–10 triệu 

D. 20–30 triệu 
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Đáp án: C 
Giải thích: Điều 6 khoản 3(g): phạt 7–10 triệu. 

177. Hành vi hành nghề luật sư khi chưa có chứng chỉ bị phạt: 

A. 7–10 triệu 

B. 10–15 triệu 

C. 20–30 triệu 

D. 30–40 triệu 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 6 khoản 6(a): phạt 20–30 triệu. 

178. Hành vi tiết lộ thông tin về khách hàng của luật sư bị phạt: 

A. 1–3 triệu 

B. 7–10 triệu 

C. 20–30 triệu 

D. 30–40 triệu 

Đáp án: D 
Giải thích: Điều 6 khoản 7(c): phạt 30–40 triệu. 

179. Tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động chậm bị phạt: 

A. 1–3 triệu 

B. 3–7 triệu 

C. 7–10 triệu 

D. 10–15 triệu 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 7 khoản 1(a): phạt 7–10 triệu. 

180. Hành vi tẩy xoá giấy phép thành lập chi nhánh luật sư bị phạt: 

A. 3–7 triệu 

B. 7–10 triệu 

C. 10–15 triệu 

D. 15–20 triệu 

Đáp án: D 
Giải thích: Điều 7 khoản 3(a): phạt 15–20 triệu. 
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181. Tổ chức hành nghề luật sư nhận tiền ngoài thù lao thỏa thuận bị phạt: 

A. 5–10 triệu 

B. 10–15 triệu 

C. 20–30 triệu 

D. 30–40 triệu 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 7 khoản 4(a): phạt 20–30 triệu. 

182. Hoạt động khi chưa được cấp giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề 

luật sư bị phạt: 

A. 7–10 triệu 

B. 20–30 triệu 

C. 30–40 triệu 

D. 40–50 triệu 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 7 khoản 5(c): phạt 30–40 triệu. 

 

183. Tổ chức hành nghề luật sư hoạt động với danh nghĩa tổ chức luật sư khi 

không phải tổ chức luật sư bị phạt: 

A. 10–15 triệu 

B. 20–30 triệu 

C. 40–50 triệu 

D. 50–60 triệu 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 7 khoản 6(b): 40–50 triệu. 

184. Hành vi cho người không đủ điều kiện tham dự kiểm tra tập sự luật sư bị 

phạt: 

A. 1–3 triệu 

B. 3–7 triệu 

C. 7–10 triệu 

D. 10–15 triệu 
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Đáp án: C 
Giải thích: Điều 8 khoản 3(đ): 7–10 triệu. 

185. Trung tâm tư vấn pháp luật không niêm yết mức thù lao bị phạt: 

A. 500.000 – 1.000.000 

B. 1.000.000 – 3.000.000 

C. 3.000.000 – 7.000.000 

D. 7.000.000 – 10.000.000 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 9 khoản 2(a). 

186. Trung tâm tư vấn pháp luật sử dụng tư vấn viên giả, không thuộc trung tâm 

bị phạt: 

A. 1–3 triệu 

B. 3–7 triệu 

C. 7–10 triệu 

D. 30–40 triệu 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 9 khoản 2(đ): 3–7 triệu. 

187. Hoạt động tư vấn pháp luật khi chưa được cấp giấy đăng ký hoạt động bị 

phạt: 

A. 3–7 triệu 

B. 7–10 triệu 

C. 10–15 triệu 

D. 30–40 triệu 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 9 khoản 2(h): phạt 7–10 triệu. 

188. Tổ chức không có chức năng tư vấn pháp luật mà tư vấn bị phạt: 

A. 3–7 triệu 

B. 7–10 triệu 

C. 20–30 triệu 

D. 30–40 triệu 
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Đáp án: D 
Giải thích: Điều 9 khoản 4: phạt 30–40 triệu. 

189. Tẩy xoá giấy tờ trong hồ sơ cấp thẻ tư vấn viên pháp luật bị phạt: 

A. Cảnh cáo 

B. 1–3 triệu 

C. 3–7 triệu 

D. 7–10 triệu 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 10 khoản 1. 

190. Nhận tiền ngoài thù lao khi tư vấn pháp luật bị phạt: 

A. 1–3 triệu 

B. 3–7 triệu 

C. 7–10 triệu 

D. 10–15 triệu 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 10 khoản 2(b): 3–7 triệu. 

191. Tư vấn viên xúi giục khiếu nại trái pháp luật bị phạt: 

A. 1–3 triệu 

B. 3–7 triệu 

C. 7–10 triệu 

D. 10–15 triệu 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 10 khoản 3(b): 7–10 triệu. 

192. Công chứng bản dịch khi giấy tờ bị tẩy xóa bị phạt: 

A. 1–3 triệu 

B. 3–7 triệu 

C. 7–10 triệu 

D. 10–15 triệu 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 14 khoản 1(a): 3–7 triệu. 
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193. Công chứng bản dịch thiếu chữ ký công chứng viên bị phạt: 

A. 1–3 triệu 

B. 3–7 triệu 

C. 7–10 triệu 

D. 10–15 triệu 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 14 khoản 2. 

194. Công chứng viên công chứng bản dịch liên quan lợi ích người thân bị phạt: 

A. 3–7 triệu 

B. 7–10 triệu 

C. 10–15 triệu 

D. 20–30 triệu 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 14 khoản 3(b): 10–15 triệu. 

195. Công chứng bản dịch không có bản chính bị phạt: 

A. 3–7 triệu 

B. 7–10 triệu 

C. 10–15 triệu 

D. 15–20 triệu 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 14 khoản 3(đ). 

196. Công chứng hợp đồng không có phiếu yêu cầu bị phạt: 

A. 1–3 triệu 

B. 3–7 triệu 

C. 7–10 triệu 

D. 10–15 triệu 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 15 khoản 2(l). 
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197. Công chứng hợp đồng thiếu chữ ký công chứng viên bị phạt: 

A. 3–7 triệu 

B. 7–10 triệu 

C. 10–15 triệu 

D. 15–25 triệu 

Đáp án: B 
Giải thích: Điều 15 khoản 3(b): 7–10 triệu. 

198. Công chứng hợp đồng, giao dịch ngoài phạm vi tỉnh bị phạt: 

A. 3–7 triệu 

B. 7–10 triệu 

C. 10–15 triệu 

D. 15–25 triệu 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 15 khoản 4(a): 10–15 triệu. 

199. Công chứng có mục đích vi phạm pháp luật bị phạt: 

A. 7–10 triệu 

B. 10–15 triệu 

C. 15–25 triệu 

D. 25–35 triệu 

Đáp án: C 
Giải thích: Điều 15 khoản 4(g): 15–25 triệu. 

200. Hành nghề công chứng khi không đủ điều kiện bị phạt: 

A. 7–10 triệu 

B. 10–15 triệu 

C. 15–25 triệu 

D. 25–35 triệu 

Đáp án: D 
Giải thích: Điều 15 khoản 6(a): 25–35 triệu. 


